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Đơn vị: nghìn đồng 

STT Nội dung 

Ước thực hiện năm 2023 Dự toán năm 2024 So sánh (%) 

Tổng thu 

NSNN 

Thu NSĐP 

được hưởng 

Tổng thu 

NSNN 

Thu NSĐP 

được 

hưởng 

Tổng thu 

NSNN 
Thu NSĐP được hưởng 

a b 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 

  TỔNG THU (I+II+III+IV) 7,791,000 4,682,000 7,417,000 5,607,000 95% 120% 

I 
Các khoản thu ngân sách 

xã hưởng 100% 
2,196,000 246,000 1,365,000 265,000 62% 108% 

1 Phí, lệ phí  50,000 50,000 95,000 95,000 190% 190% 

   - Lệ phí môn bài 30,000 30,000 35,000 35,000 117%   

   - Lệ phí khác 20,000 20,000 60,000 60,000 300% 300% 

2 Thu lệ phí trước bạ 2,100,000 150,000 1,220,000 120,000 58% 80% 

  - Trước bạ nhà đất 150,000 150,000 120,000 120,000 80% 80% 

  
- Trước bạ các loại tài sản 

khác 
1,950,000   1,100,000   56%   



3 Thuế sử dụng đất phi NN 45,000 45,000 50,000 50,000 111% 111% 

4 Thuế tài nguyên 1,000 1,000     0% 0% 

II 
Các khoản thu phân chia 

theo tỷ lệ 
1,540,000 381,000 1,020,000 310,000 66% 81% 

1 Thuế GTGT 640,000 256,000 500,000 200,000 78% 78% 

2 Thuế thu nhập cá nhân 900,000 125,000 520,000 110,000 58%   

  

- Cá nhân kinh doanh có địa 

điểm kinh doanh trên địa bàn 

phường 

250,000 125,000 220,000 110,000     

  - Cá nhân còn lại 650,000   300,000       

III Thu khác ngân sách 10,000 10,000 10,000 10,000 100% 100% 

IV 
Thu chuyển nguồn ngân 

sách 
            

V Thu kết dư ngân sách             

VI 
THU BỔ SUNG TỪ 

NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 
4,045,000 4,045,000 5,022,000 5,022,000 124% 124% 

1 
Thu bổ sung cân đối ngân 

sách 
4,045,000 4,045,000 4,975,000 4,975,000 123% 123% 

2 Thu bổ sung có mục tiêu     47,000 47,000     

 


